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Câu 1. (M1 - 1điểm) 
a) Số 9 760 345 gồm:
A. 9 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
B. 9 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
C.  97 triệu, 6 trăm nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
D. 9 triệu, 67 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.
b) Trong số 9 352 471, chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng trăm, lớp đơn vị
B. Hàng nghìn, lớp nghìn
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
D. Hàng chục, lớp nghìn

Câu 2. (M1-1 điểm)

a) Trong các số: 567 312; 567 213; 576 321; 612 537. Số lớn nhất là:

A. 567 312
B. 567 213	
C. 612 537
D. 576 321

b) Số lớn nhất có năm chữ số mà tổng năm chữ số của nó bằng 10 là:

A. 19 123
B. 91 000
C. 91 101
D. 99 000


Câu 3:  (M2 - 0,5đ) Quan sát hình tứ giác ABCD, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
[image: ]- Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:                
……………………………………………
……………………………………………
Câu 4. (M1 - 0,5 điểm)
	5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2, kết quả là:

A. 531dm2 4cm2
B. 51dm2 34cm2
C. 5dm2 134cm2 
D. 54 dm2 31cm2


Câu 5. (M2 – 0,5 điểm)
Nếu a = 9 250 thì giá trị biểu thức 45 105 - a : 5 là:
A. 7 171
B. 42 355
C. 7 183
D. 43 255

Câu 6: (M2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính
	
	    191 909 + 10 281         195 075 - 51 628           8 055 x 3                 25 624 : 4 
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 7: (M2 - 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:
a) 54 397 + 2 457 + 5 603 + 1 543               b) 2 023 + 13 258 – 23 + 742    
	
	

	
	

	
	



Câu 8: (M2 - 1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) 480 giây     =   …………..phút                b) 2 yến 7kg    =……………..kg
c) 4027 dm2 = ……. m2 ……. dm2              d) 9 tạ 7 yến = …….. kg
Câu 9. (M2 - 1,5 điểm) 
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 98 m. Chiều dài hơn chiều rộng 9 m.
   a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
   b) Nếu 1 mét vuông thu hoạch được 5 kg thóc thì thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




	  
	
Câu 10. (M3 - 1 điểm) 
         Cách đây 45 năm là lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Trãi. Vậy Đại thi hào Nguyễn Trãi được sinh ra ở thế kỉ:
A. XIII                        B. XIV                          C. XIX                           D. XX










ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1. Trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 10

	a) A
	b) C
	a) C
	b) B
	AB và AD
DA và DC
	B
	D
	B



Phần 2. Tự luận
Câu 6. Kết quả (Mỗi phép tính đúng 0,5 đ)
202 190		143 447		24 165		6 406.

Câu 7: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện (Mỗi phép tính đúng 0,5 đ)
a) 54 397 + 2 457 + 5 603 + 1 543               b) 2 023 + 13 258 – 23 + 742    
= (54 397 + 5 603) + (2 457 + 1 543)		= (2 023 – 23) + (13 258 + 742)
= 60 000 + 4 000					= 2 000 + 14 000
= 64 000						= 16 000
Câu 8.    Kết quả (mỗi phép tính đúng 0,25 đ)
a) 480 giây     = 8 phút              	  b) 2 yến 7 kg    = 27 kg
c) 4027 dm2 = 40 m2 27 dm2              	  d) 9 tạ 7 yến = 970 kg


Câu 9. 				
Bài giải
	Nửa chu vi thửa ruộng là: 98 : 2 = 49 (m)                   (0,25 đ)

	Chiều rộng thửa ruộng là: (49 – 9 ) : 2 = 20 (m)         (0,25 đ)

	Chiều dài thửa ruộng là: 20 + 9 = 29 (m)                    (0,25 đ)

	Diện tích thửa ruộng là: 29 x 20 = 580 (m2)                (0,25 đ)

	Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 5 x 580 = 2 900 (kg) = 29 tạ      (0,25 đ)

	Đáp số: 580 m2; 29 tạ thóc                         (0,25 đ)
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